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SỞ GD VÀ ĐT NINH BÌNH

(Đề thi có 04 trang)
KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

LẦN 1
Môn thi: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: .........................................................................
Câu 1: Ngày 9-5-1945, Chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt ở châu Âu với sự kiện
        A. Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma.
        B. Liên Xô tiêu diệt đạo quân của Nhật ở Mãn Châu.
        C. nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện.
        D. Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện.
Câu 2: Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông
Dương (1919-1929), cơ cấu kinh tế Việt Nam có đặc điểm gì?
        A. Lâm vào khủng hoảng.         B. Phát triển vượt bậc.
        C. Phát triển cân đối.                 D. Mất cân đối.
Câu 3: Giai cấp mới xuất hiện ở Việt Nam trong quá trình thực dân Pháp tiến hành chương trình
khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) là
        A. địa chủ.         B. công nhân.         C. nông dân         D. tư sản.
Câu 4: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1924), thực dân
Pháp đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực
        A. Nông nghiệp và công nghiệp.         B. Nông nghiệp và giao thông vận tải.
        C. Công nghiệp và thương nghiệp.         D. Nông nghiệp và ngành khai mỏ.
Câu 5: Đảng Lập hiến (1923) do bộ phận nào trong xã hội Việt Nam thành lập?
        A. Những địa chủ và tiểu tư sản ở Nam Kì.         B. Địa chủ vừa và nhỏ, tư sản ở Việt Nam.
        C. Tầng lớp tiểu tư sản trí thức.         D. Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.
Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập và thành lập
nước cộng hoà sớm nhất?
        A. Indônêxia.         B. Miến Điền.         C. Malaixia.         D. Việt Nam.
Câu 7: Theo quyết định của Hội nghị lanta (2 - 1945), lãnh thổ của nước nào sau đây thuộc phạm vi
ảnh hưởng của cả hai cường quốc Liên Xô và Mỹ?
        A. Thụy Điển.         B. Nhật Bản.         C. Triều Tiên.         D. Phần Lan.
Câu 8: Tháng 11 - 2007, các nước thành viên ASEAN đã kí bản Hiến chương ASEAN nhằm xây
dựng ASEAN thành
        A. liên minh về chính trị, quân sự.         B. liên minh mang tính chất phòng thủ.
        C. một cộng đồng vững mạnh.         D. một cộng đồng hòa bình.
Câu 9: Cơ quan ngôn luận của tổ chức Đông Dương Cộng sản đảng là báo
        A. Nhân đạo.        B. Búa liềm.         C. Thanh niên.         D. Đỏ.
Câu 10: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về tình hình Nhật Bản từ năm 1991 đến năm
2000?
        A. Chủ trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á.
        B. Là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
        C. Nỗ lực vươn lên trở thành một cường quốc về kinh tế.
        D. Hợp tác hiệu quả với Mĩ trong chương trình vũ trụ quốc tế.
Câu 11: Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga thắng lợi đã
        A. đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
        B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.
        C. đánh đuổi được cuộc xâm lược của 14 nước đế quốc.
        D. lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sân.
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Câu 12: Ở Việt Nam, Nam đồng thư xã - một nhà xuất bản tiến bộ là cơ sở hạt nhân đầu tiên của tổ
chức cách mạng nào sau đây?
        A. An Nam Cộng sản đảng.         B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
        C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.         D. Việt Nam Quốc dân đảng.
Câu 13: Tài liệu chủ yếu để cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tuyên truyền lí luận cách
mạng giải phóng dân tộc cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam là
        A. báo Nhâm đạo và tác phẩm Đường Kách mệnh.
        B. tạp chí Thu tin quốc tế và cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.
        C. báo Người cùng khổ và Đời sống công nhân.
        D. báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh.
Câu 14: Khác với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII, trong cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật
hiện đại, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ
        A. nghiên cứu khoa học.         B. nguồn lực tài chính.
        C. thực tiễn sản xuất.                 D. cải tiến công nghệ
Câu 15: Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919
- 1929) trong hoàn cảnh nào?
        A. Pháp thu nhiều lợi nhuận do buôn bán vũ khí.         
        B. Pháp là nước thắng trận nhưng bị tổn thất nặng nề.
        C. Pháp là nước bại trận và phải đền bù chiến phí.
        D. Pháp là nước bại trận và bị tổn thất nặng nề.
Câu 16: Những cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào Cần vương (1885 -
1896)?
        A. Bãi Sậy, Hương Khê.         B. Ba Đình, Bãi Sậy.
        C. Hùng Lĩnh, Ba Đình.         D. Yên Thế, Nam Kì.
Câu 17: Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã trực tiếp làm cho phong trào
công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả
nước?
        A. Xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.         B. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.
        C. Tổ chức nhiều cuộc bãi công lớn.         D. Mở lớp đào tạo, huấn luyện hội viên.
Câu 18: Trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX, chính quyền B. Clinton triển khai chiến lược “Cam kết và
mở rộng” với việc tăng cường
        A. khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế.
        B. hợp tác an ninh toàn cầu với lực lượng quân sự chống khủng bố.
        C. hợp tác về kĩ thuật với các nước để cùng nhau phát triển kinh tế.
        D. áp dụng khoa học - công nghệ để phát triển năng lực sản xuất.
Câu 19: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đã kết hợp
đúng đắn vấn đề
        A. dân tộc và giai cấp.                 B. phong kiến và tư sản.         
        C. dân tộc và quân chủ.                 D. kinh tế và chính trị.
Câu 20: Cách mạng Cuba thành công (1959) đã mở đầu và cổ vũ
        A. phong trào đấu tranh chính trị ở Mĩ Latinh.         
        B. phong trào đấu tranh vũ trang ở Mĩ Latinh.
        C. phong trào đấu tranh nghị trưởng ở Mĩ Latinh.
        D. tinh thần đấu tranh đòi ruộng đất của nông dân.
Câu 21: Hội đồng Kinh tế và Xã hội là một trong sáu cơ quan chính của tổ chức nào dưới đây?
        A. Liên minh châu Phi.         B. Liên hợp quốc.     C. Liên minh châu Âu.    D. Hội quốc Liên.
Câu 22: Năm 1904, tại Quảng Nam, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy
tân với chủ trương
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        A. thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến.         B. thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt
Nam.
        C. khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế.         D. thiết lập chính thể cộng hòa dân chủ.
Câu 23: Trong những năm 90 của thế kỉ XX, cuộc cách mạng nào đã đưa Ấn Độ trở thành quốc gia
xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba trên thế giới?
        A. Cách mạng công nghệ.         B. Cách mạng chất xám.
        C. Cách mạng xanh.                 D. Cách mạng trắng.
Câu 24: Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia đi đầu trong công nghiệp
vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân là
        A. Mĩ.         B. Liên Xô.         C. Pháp.         D. Anh.
Câu 25: Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại vào những năm 40 của thế
kỉ XX là
        A. Mĩ.         B. Nhật Bản.         C. Liên Xô.         D. Đức.
Câu 26: Trong nửa sau thế kỉ XX, quốc gia nào ở khu vực Đông Bắc Á vươn lên trở thành nền kinh
tế lớn thứ hai thế giới?
        A. Hàn Quốc.         B. Nhật Bản.         C. Triều Tiên.         D. Trung Quốc.
Câu 27: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn
giữa
        A. nông dân với đại địa chủ và tư sản mại bản.
        B. nông dân với thực dân Pháp và địa chủ phong kiến.
        C. toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.
        D. công nhân với tư sản dân tộc và tư sản nội bản.
Câu 28: Vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng
trong phong trào dân tộc vừa mới xuất hiện đã chấm dứt cùng với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa
nào?
        A. Bắc Giang.         B. Bắc Sơn.         C. Yên Bái.        D. Hương Khê.
Câu 29: Tháng 12 - 1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định nước Nga theo thể
chế
        A. dân chủ đại nghị tư sản.         B. Tổng thống Liên bang.
        C. quân chủ chuyên chế.         D. quân chủ lập hiến.
Câu 30: Năm 1919, bản Yêu sách của nhân dân An Nam được Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị
Vécxai nhằm đòi Chính phủ Pháp và các nước đồng minh thừa nhận quyền
        A. độc lập.         B. tài phán.         C. bình đẳng.         D. thống nhất.
Câu 31: Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
        A. Là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.
        B. Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trưởng thành vững mạnh.
        C. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp và tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
        D. Là mốc đánh dấu chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
Câu 32: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu
năm 1930) được thể hiện qua việc xác định
        A. hình thức chính quyền cách mạng.         B. nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng.
        C. lực lượng chủ yếu của cách mạng.         D. giai cấp lãnh đạo cách mạng.
Câu 33: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng sự phát triển của phong trào công nhân Việt
Nam giai đoạn 1926 – 1929?
        A. Phong trào công nhân là nòng cốt của phong trào dân tộc.
        B. Phong trào đấu tranh đòi mục tiêu kinh tế và chính trị.
        C. Phong trào đấu tranh nhằm mục tiêu về kinh tế là chủ yếu.
        D. Phong trào đã có sự liên kết giữa các địa phương với nhau.
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Câu 34: Về mặt kinh tế, tài chính, quá trình nhất thể hóa châu Âu được thể hiện rõ nét nhất trong
việc các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã
        A. sử dụng đồng tiền chung châu Âu (EURO).         B. thành lập Nghị viện chung châu Âu.
        C. cùng thực hiện một chính sách đối ngoại.         D. tham gia vào khối quân sự NATO.
Câu 35: Trong phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925 ở Việt Nam, phong trào đấu tranh của giai
cấp tư sản, giai cấp tiểu tư sản và giai cấp công nhân có điểm tương đồng nào?
        A. Quy mô rộng lớn, thống nhất ở trong và ngoài nước.
        B. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế là mục tiêu duy nhất.
        C. Địa bàn chủ yếu ở các đô thị, trung tâm kinh tế, chính trị.
        D. Có sự lãnh đạo thống nhất của chính đảng mỗi giai cấp.
Câu 36: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết (1972) có ý
nghĩa nào sau đây?
        A. Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh ở châu Âu.
        B. Đánh dấu sự tái thống nhất của nước Đức.
        C. Chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai phe ở châu Âu.
        D. Tình hình căng thẳng ở châu Âu giảm đi rõ rệt.
Câu 37: Điểm tương  đồng  của  phong  trào  giải  phóng  dân  tộc  ở  châu  Phi  và  Mỹ Latinh  sau
Chiến tranh thế giới thứ hai là đều
        A. chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.
        B. đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập.
        C. chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ.
        D. do Đảng Cộng sản ở các nước trực tiếp lãnh đạo.
Câu 38: Nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện tác động đến sự lựa chọn con đường cứu
nước giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (1920)?
        A. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.
        B. Trí tuệ, nhân quan chính trị sắc bén của Nguyễn Ái Quốc.
        C. Những tác động tích cực của thời đại mới.
        D. Yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Câu 39: Nội dung nào sau đây vừa là nguồn gốc nảy sinh, vừa là động lực thúc đẩy các phong trào
yêu nước chống thực dân, phong kiến ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
        A. Sự phân hóa các giai cấp cũ dưới ách thống trị của Pháp.
        B. Sự ra đời của giai cấp công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
        C. Những mẫu thuẫn cơ bản trong xã hội thuộc địa Việt Nam.
        D. Quá trình du nhập tư tưởng thời đại mới vào trong nước.
Câu 40: Nhân tố nào đã tạo ra cơ sở xã hội và là yêu cầu cơ bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản
Việt Nam năm 1930?
        A. Sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
        B. Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam.
        C. Phong trào công nhân hoàn toàn trở thành phong trào tự giác.
        D. Phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ trong cả nước.

----- HẾT -----
ĐÁP ÁN

1.C 2.D 3.D 4.D 5.D 6.A 7.C 8.C 9.B 10.C
11.D 12.D 13.D 14.A 15.B 16.D 17.B 18.A 19.A 20.B
21.B 22.A 23.C 24.B 25.A 26.B 27.C 28.C 29.B 30.C
31.A 32.B 33.C 34.A 35.C 36.D 37.B 38.A 39.C 40.D
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